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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP TEM TEM “AB”


	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về đối tượng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp tem “AB” vào hộ chiếu phổ thông của công dân Việt Nam để xuất cảnh đi Trung Quốc, Lào, Cu Ba thực hiện công vụ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong việc cấp, quản lý và sử dụng tem “AB” vào hộ chiếu phổ thông.



	Nội dung chính:
Dự thảo điều chỉnh quy định việc cấp tem “AB” cho công dân Việt Nam đi Trung Quốc, Lào, Cu Ba theo Điều ước quốc tế với các nước này về miễn thị thực cho công dân sử dụng hộ chiếu phổ thông đi việc công.


	Điều 2. Quy định chung về tem “AB”
1. Tem “AB” là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, dán vào hộ chiếu phổ thông của người được cơ quan có thẩm quyền cử đi Trung Quốc, Lào, Cu Ba để được áp dụng quy chế miễn thị thực theo Điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước trên.
2. Người sử dụng hộ chiếu phổ thông có tem “AB” được miễn thị thực nhập cảnh vào nước có tên được ghi trên tem “AB”.
3. Thời hạn tem “AB” được cấp phù hợp với thời gian công tác được ghi trong Quyết định cử đi nước ngoài, không quá thời hạn hộ chiếu, tối đa không quá 12 tháng.
4. Mẫu tem “AB” được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này.

	Nội dung chính: 
Quy định về khái niệm tem “AB”, nước được xuất cảnh đến, thời hạn tem “AB”, mẫu tem “AB”.

	Điều 3. Hành vi bị nghiêm cấm
1. Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp tem “AB”.
        2. Sử dụng tem “AB” xuất cảnh trái mục đích được ghi trong Quyết định cử đi công tác, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước.
3. Làm giả, sử dụng tem “AB” giả để xuất cảnh, nhập cảnh, hoạt động trái phép ở nước ngoài.
         4. Nhũng nhiễu, gây phiền hà, tự đặt thêm loại giấy tờ, phí, lệ phí, kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp tem “AB”.

	Nội dung chính:
Dự thảo quy định cấm các hành vi sử dụng tem “AB” trái quy định, việc làm giả tem “AB”, hành vi gây cản trở, nhũng nhiễu trong quá trình xử lý hồ sơ đề nghị cấp tem “AB”.

	Điều 4. Đối tượng được xem xét cấp tem “AB”
1. Đối tượng được xem xét cấp tem “AB” xuất cảnh đi Trung Quốc, Cu Ba:
Công dân Việt Nam xuất cảnh đi Trung Quốc, Cu Ba để thực hiện công vụ.
2. Đối tượng được xem xét cấp tem “AB” xuất cảnh đi Lào:
a) Công dân Việt Nam xuất cảnh đi Lào để thực hiện công vụ.
b) Nhân viên, người lao động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân xuất cảnh đi Lào để thực hiện các hợp đồng thương mại, lao động, đầu tư và các dự án hợp tác;
c) Học sinh, sinh viên, thực tập sinh xuất cảnh đi Lào học tập theo chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ hoặc giữa các doanh nghiệp nhà nước của hai bên.
           3. Ngoài các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an quyết định việc cấp tem “AB” cho đối tượng khác phục vụ yêu cầu nghiệp vụ; Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao quyết định việc cấp tem “AB” cho đối tượng khác phục vụ yêu cầu đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
	1. Nội dung chính:
- Quy định đối tượng cụ thể đối với từng nước xuất cảnh đến theo quy định trong Điều ước quốc tế.
- Ngoài các đối tượng tại khoản 1, khoản 2, quy định thẩm quyền Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp tem “AB” phục vụ yêu cầu nghiệp vụ,  Cục trưởng Cục Lãnh sự cấp tem “AB” phục vụ yêu cầu đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
2. Nội dung phần quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính:
Giao thẩm quyền quyết định cấp tem “AB”  ngoài đối tượng khoản 1, khoản 2 cho Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục trưởng Cục Lãnh sự.

	Điều 5. Điều kiện được xem xét cấp tem “AB”
Công dân Việt Nam thuộc diện đối tượng quy định tại Điều 4 Quyết định này được xem xét cấp tem “AB” khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Không thuộc trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
2. Có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền sau đây cử đi nước ngoài, trừ trường hợp phục vụ yêu cầu nghiệp vụ và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này: 
a) Các cơ quan cấp Trung ương và cấp tỉnh của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội;
b) Các cơ quan, tổ chức, hội quần chúng được các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này ủy quyền hoặc cho phép ban hành Quyết định cử người đi nước ngoài.
c) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam đang có hoạt động hợp tác, đầu tư tại Lào.
3. Có hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng.
	1. Nội dung chính: quy định 03 điều kiện cơ bản, trong đó có quy định cơ quan có thẩm quyền cử đi nước ngoài đối với trường hợp xem xét cấp tem “AB”.
2. Nội dung phần quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính:
- Điểm b khoản 2 Điều 5 có quy định phân cấp khi các cơ quan, tổ chức tại điểm a khoản 2 Điều 5 ủy quyền cơ quan trực thuộc ký Quyết định cử người đi nước ngoài.

	Điều 6. Cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp tem AB
1. Cơ quan của Đảng, Nhà nước có thẩm quyền đề nghị cấp tem AB cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, công dân xuất cảnh thực hiện công vụ.
2. Cơ quan cấp trung ương và cấp tỉnh của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội có thẩm quyền đề nghị cấp tem AB cho hội viên xuất cảnh thực hiện công vụ.
3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền đề nghị cấp tem AB cho  người của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó trực tiếp quản lý người được cử đi thực hiện công vụ.
	1. Nội dung chính:
Điều 6 quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp tem “AB”, bao gồm các cơ quan có thẩm quyền cử người đi nước ngoài đã quy định tại Điều 5 và các cơ quan chủ quản người tham gia đoàn đi nước ngoài.
2. Nội dung phần quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính:
- So với quy định hiện hành yêu cầu cơ quan đề nghị phải là cơ quan ban hành Quyết định cử người đi nước ngoài. Dự thảo cho phép cơ quan đề nghị là cơ quan chủ quản. Diện các cơ quan được đề nghị có phạm vi rộng hơn cơ quan cử người đi nước ngoài.

	Điều 7. Trách nhiệm của người được cấp tem “AB”
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho cơ quan chức năng để được cấp tem “AB”.
2. Xuất cảnh, nhập cảnh, hoạt động ở nước ngoài đúng mục đích và thời hạn được nêu tại văn bản cử đi nước ngoài để thực hiện công vụ.






	Điều 7 quy định trách nhiệm của người được cấp tem “AB” về thông tin cung cấp cho cơ quan chức năng, trách nhiệm sử dụng tem “AB” đúng mục đích, thời hạn cử đi nước ngoài.

	Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan đề nghị cấp tem “AB”
1. Đề nghị cấp tem “AB” đúng đối tượng, mục đích, thời hạn công tác. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đề nghị cấp tem “AB” cho người được cử đi công tác để thực hiện công vụ.
2. Cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Quyết định này ủy quyền hoặc cho phép cơ quan, tổ chức thuộc sự quản lý ban hành Quyết định cử người đi ngước ngoài để thực hiện công vụ hoặc dừng việc ủy quyền, cho phép ban hành Quyết định cử người đi ngước ngoài để thực hiện công vụ phải thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bằng văn bản.
3. Thông báo ngay cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an khi người được cấp tem “AB”  không về nước theo đúng thời gian hoặc hoạt động ở nước ngoài không đúng mục đích nêu tại quyết định cử đi công tác.




	Nội dung chính: 
- Quy định chịu trách nhiệm với các thông tin cung cấp cho cơ quan cấp tem “AB”.
- Trách nhiệm thông báo việc ủy quyền ra quyết định cử người đi nước; phối hợp trao đổi thông tin khi có những vi phạm liên quan tem “AB”. 


	Điều 9. Cơ quan có thẩm quyền cấp tem “AB” 
1. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp tem “AB” cho công dân Việt Nam đang ở trong nước.
2. Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cấp tem “AB” cho công dân Việt Nam đang ở nước ngoài.
3. Các cơ quan có thẩm quyền cấp tem “AB” quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có trách nhiệm
a) Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, công dân làm thủ tục đề nghị cấp tem “AB” theo quy định;
b) Giải quyết, trả kết quả hồ sơ cấp tem “AB” đúng thời hạn;
c) Xác minh, làm rõ nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn đề nghị cấp tem “AB” không đúng đối tượng, mục đích theo quy định.

	Nội dung chính:
- Quy định trách nhiệm tạo điều kiện giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận lợi cho người đề nghị cấp tem “AB”.
- Phòng ngừa, xác minh làm rõ dấu hiệu nghi vấn lợi dụng đề nghị cấp tem “AB” không đúng quy định.

	Điều 10. Thủ tục cấp tem “AB”
1. Thành phần hồ sơ đối với người xuất cảnh sang Trung Quốc, Cu Ba:
a) Bản chính Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi nước ngoài để thực hiện công vụ;
b) Công văn đề nghị cấp tem “AB” của cơ quan quy định tại Điều 9 theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này;
c) Hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng;
d) Giấy giới thiệu người đại diện cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp tem “AB” nộp hồ sơ, trong trường hợp người đề nghị cấp tem “AB” không trực tiếp nộp;
đ) Đối với cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định này nộp hồ sơ lần đầu, nộp bản sao văn bản chứng minh về thẩm quyền ban hành Quyết định cử người đi nước ngoài để thực hiện công vụ;
2. Thành phần hồ sơ đối với người xuất cảnh sang Lào:
a) Các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Văn bản thể hiện chương trình, dự án hợp tác giữa cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hai nước trong trường hợp đề nghị cấp tem “AB” cho nhân viên, người lao động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân xuất cảnh đi Lào thực hiện các hợp đồng thương mại, lao động, đầu tư và các dự án hợp tác.
c) Văn bản thể hiện chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ hoặc giữa các doanh nghiệp nhà nước của hai nước; văn bản đề nghị cấp tem “AB” của cơ sở giáo dục trong trường hợp đề nghị cấp tem “AB” cho học sinh, sinh viên, thực tập sinh xuất cảnh đi Lào học tập theo chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ hoặc giữa các doanh nghiệp nhà nước của hai nước.
3. Nơi nộp hồ sơ:
a) Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp người đề nghị cấp tem “AB” đang ở trong nước.
b) Tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi trong trường hợp người đề nghị cấp tem “AB” đang ở nước ngoài. 
 4. Hình thức nộp hồ sơ:
Cơ quan đề nghị cấp tem “AB” có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
5. Thời hạn giải quyết:
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
b) Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
6. Trả, nhận kết quả:
a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký nhận kết quả trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
b) Trường hợp không giải quyết Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có văn bản trả lời, nêu lý do.
7. Cơ quan đề nghị cấp tem AB phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. 
8. Việc cấp tem “AB” trong trường hợp phục vụ yêu cầu nghiệp vụ và đối ngoại của Đảng, Nhà nước cho đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao quyết định.
	1. Nội dung bộ thủ tục hành chính: gồm thành phần hồ sơ, nơi nộp hồ sơ, hình thức nộp, trả kết quả, lệ phí.
2. Nội dung phần quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính:
- Về phân cấp: 
+ Quy định nơi nhận ở cơ quan đại diện Việt Nam nơi thuận lợi đối với người đang ở nước ngoài.
+ Phân cấp cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cấp tỉnh có thể nhận hồ sơ.
- Bổ sung hình thức nộp trực tuyến.

	Điều 11. Hủy giá trị sử dụng tem “AB”
1. Các trường hợp hủy giá trị sử dụng tem “AB”:
a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp tem “AB” có văn bản đề nghị hủy giá trị sử dụng tem “AB”.
b) Trường hợp phát hiện thông tin trong Quyết định cử đi nước ngoài để thực hiện công vụ không đúng sự thật.
c) Người sử dụng hộ chiếu phổ thông có tem “AB” hoạt động trái mục đích ghi trong Quyết định cử đi nước ngoài để thực hiện công vụ.
d) Vì lý do quốc phòng, an ninh.
2. Cơ quan cấp tem “AB” có thẩm quyền hủy giá trị sử dụng tem “AB” đã cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc khi phát hiện các trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này.
	Nội dung chính: quy định các trường hợp hủy giá trị sử dụng tem “AB”.

	Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Công an
1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về tem “AB”.
2. Chỉ đạo đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh của Bộ Công an, phối hợp Bộ Quốc phòng chỉ đạo đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh của Bộ Quốc phòng tạo điều kiện thuận lợi cho người mang hộ chiếu phổ thông có tem “AB” khi xuất cảnh, nhập cảnh.
3. Thanh tra, kiểm tra công tác cấp, quản lý, sử dụng, kiểm soát xuất nhập cảnh đối với hộ chiếu phổ thông có tem “AB”.
4. In ấn, quản lý, cung ứng ấn phẩm trắng tem “AB” để cấp cho công dân.
5. Chủ trì thống kê nhà nước liên quan đến việc cấp và quản lý tem “AB”.
6. Phối hợp với Bộ Ngoại giao thông báo mẫu tem “AB” đến các cơ quan có thẩm quyền của các nước có liên quan.



	Nội dung chính: Quy định trách nhiệm chủ trì quản lý nhà nước về tem “AB”.

	Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
1. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp tem “AB”.
2. Dự trù số lượng, tiếp nhận, quản lý ấn phẩm trắng tem “AB”.
3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an thông báo mẫu tem “AB” cho cơ quan có thẩm quyền của các nước có liên quan.
4. Phối hợp với Bộ Công an thống kê nhà nước liên quan đến việc cấp và quản lý tem “AB” tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

	Nội dung chính: quy định trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong quản lý tem “AB”.

	Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
1. Chỉ đạo đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh do Bộ Quốc phòng quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho người mang hộ chiếu phổ thông có tem “AB” khi xuất cảnh, nhập cảnh.
2. Phối hợp với Bộ Công an thống kê nhà nước liên quan đến công tác kiểm soát xuất nhập cảnh người sử dụng tem “AB” xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

	Nội dung chính: Quy định trách nhiệm trong kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người sử dụng tem “AB”.

	Điều 15. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2025.

	 Quy định hiệu lực thi hành theo thời gian.

	Điều 16. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ .

	Quy định trách nhiệm thi hành.



	
	



